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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long người nông dân đã và đang sử 
dụng rất nhiều cây con cấy mô như cây hoa kiểng (nhóm cúc, Lan), cây ăn 
trái (chuối, khóm), cây có vị thuốc (Đinh lăng, sâm), cây trồng rừng  
(Keo lai) dưới nhiều hình thức khác nhau như trồng trực tiếp hoặc sử dụng 
cây cấy mô để nhân giống. Nhằm đáp ứng nhu cầu cây cấy mô cho thực tế 
sản xuất, các sở trực thuộc tỉnh cũng như các công ty đã thành lập phòng 
nuôi cấy mô và đưa vào hoạt động mạnh mẽ ở các tỉnh như Lâm Đồng, 
Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp. 

Đối tượng có thể sử dụng tài liệu này là những sinh viên khối ngành 
nông nghiệp bậc đại học và sau đại học để họ nắm rõ nguyên lý và thực 
hành nuôi cấy mô. Hơn nữa, các kỹ thuật viên, nhà quản lý trong ngành sản 
xuất cây nuôi cấy mô có thể tham khảo vì tài liệu này đưa ra những nguyên 
lý và hướng dẫn những phần cụ thể và của công tác nuôi cấy mô. 

Nguyên lý và thực hành sẽ được đề cập trong tài liệu này. Nguyên lý 
của nuôi cấy mô là dựa vào tính toàn năng của tế bào thực vật. Những tế bào 
chứa thông tin di truyền và có khả năng phân chia và tái sinh thành những cơ 
quan mới hoặc cơ thể mới khi đặt tế bào đó vào trong môi trường vô trùng. 

Tài liệu này nhấn mạnh đến phần thực hành với các kỹ thuật thực 
hành cụ thể của một số cây mà nhóm tác giả đã thực hiện. Các nghiên cứu 
đó đã được tổng kết trong các luận văn, bài báo. Hơn nữa, trong vài các 
nghiên cứu đó đã được chuyển giao đến các trung tâm công nghệ của các 
tỉnh ở trong vùng. Hiện tại, các quy trình kỹ thuật đó đã và đang áp dụng 
mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân sử dụng cây cấy mô trong thực tế 
sản xuất. 

Tài liệu được biên soạn lần đầu và dựa trên sự hiểu biết có giới hạn 
của nhóm tác giả nên có thể không tránh khỏi một số thiếu sót. Nhóm tác 
giả cũng sẽ tự hiệu chỉnh, cập nhật và bổ sung để quyển sách này ngày càng 
được hoàn thiện hơn cả về nội dung và hình thức trong các tái bản lần sau. 
Với tinh thần cầu thị, nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của người 
học cũng như người đọc để bài giảng ngày càng hoàn chỉnh hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Cần Thơ, ngày 05 tháng 07 năm 2019 
Nhóm Tác giả 
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6.1.2 Tiền xử lý mầm hoa hay túi phấn 84 

6.1.3 Phương pháp tách ra từng phần nhỏ 84 
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THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 
 

- 2,4-D:  2,4-Dichlorophenoxy acetic acid 

- 2iP:  6-Di-methyl-allyl-aminopurine. 

- Adventitious roots or shoots:  chồi hoặc rễ bất định 

- Adventitious shoot induction:  sự tạo chồi bất định (quá trình hình thành các 
 chồi bất định trực tiếp trên mẫu vật hay gián tiếp 
 từ tế bào callus) 

- Adventitious shoot induction:  tạo chồi bất định 

- Aseptic technique:  kỹ thuật vô trùng 

- Autotrophy:  tự dưỡng (khả năng phát triển nhờ quang hợp mà 
 không cần cung cấp nguồn dưỡng chất hữu cơ) 

- Axillary shoot proliferation:  tạo (sinh sản) chồi nách hay chồi bên 

- BA:  Benzyl adenine 

- BAP:  Benzyl aminopurine 

- Cell culture:  nuôi cấy tế bào 

- Cryopreservation:  bảo quản lạnh sâu 

- Differentiation:  sự biệt hóa, sự phân hóa (quá trình chuyên môn 
 hóa các tế bào về chức năng và hình thái để tạo ra 
 các loại mô, cơ quan và cơ thể hoàn chỉnh) 

- DNA:  deoxyribonucleic acid 

- EDDHA:  ethylene-diamine-di-o-hydroxyphenyl-acetic acid 

- EDTA:  Ethylene-diamine-tetra-acetic acid 

- Embryo culture:  nuôi cấy phôi 

- Embryogenesis:  sự tạo phôi. 

- Endogenous:  có nguồn gốc nội sinh 

- Epigenetic variation:  ngoại biến 

- Exogenous:  có nguồn gốc ngoại sinh 

- Explant:  mẫu cấy 

- Gametoclonal variation:  biến dị dòng giao tử 

- HKĐL:  Héo khô đầu lá 
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- Hyperhydricity (vitrification): sự thừa nước, còn gọi là hiện tượng thủy tinh thể 
 (sự mất cân đối về sinh lý của mẫu cấy thực vật) 

- IAA:  Indole-3-acetic acid 

- IBA:  Indole-3-butyric acid 

- In vitro propagation:  nhân giống trong ống nghiệm 

- In vitro:  phương pháp nghiên cứu trong ống nghiệm 

- In vivo (in life):  phương pháp nghiên cứu trên sinh vật sống ở 
 điều kiện sinh lý bình thường của của nó. 

- Induction:  sự cảm ứng, kích thích 

- Juvenile:  trạng thái non trẻ 

- LED:  light-emitting diode 

- Meristem culture:  nuôi cấy đỉnh sinh trưởng 

- Micropropagation:  vi nhân giống 

- Micropropagators:  các nhà vi nhân giống. 

- Morphogenetic differentiation:  sự biệt hóa về hình thái  

- MS:  Môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) 

- MW:  molecular weight, trọng lượng phân tử 

- NAA:  α-Naphthalene acetic acid 

- NST:  nhiễm sắc thể 

- Organ culture:  nuôi cấy cơ quan (duy trì và phát triển toàn bộ 
 hay một phần cơ quan của sinh vật trong điều 
 kiện in vitro. 

- Organogenesis:  sự phát sinh cơ quan (hiện tượng các cơ quan 
 riêng biệt như chồi, lá, rễ hình thành trong nuôi 
 cấy)  

- Pathogen free:  sạch mầm bệnh 

- PE:  polyethylene 

- Plant tissue culture:  nuôi cấy mô thực vật 

- PP:  Polypropylene 

- Primary culture:  nuôi cấy khởi đầu, nuôi cấy sơ cấp 

- Protoplast:  tế bào trần (tế bào bị làm mất toàn bộ vách tế bào)  

- Pseudodiploid:  lưỡng bội giả 
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- Regeneration:  sự tái sinh (hiện tượng các tế bào hoặc mô nuôi 
 cấy chịu tác động kích thích phân hóa thành mô, 
 cơ quan hay cây hoàn chỉnh) 

- Shoot apical meristem:  đỉnh sinh trưởng chồi ngọn 

- Shoot tip (apex) culture:  nuôi cấy đỉnh chồi (ngọn) 

- Somatic cell hybridization:  lai tế bào sinh dưỡng (soma)  

- Somatic embryogenesis:  sự tạo phôi soma hay phát sinh phôi vô tính (chỉ 
 sự phát triển của các phôi hoàn chỉnh từ các tế 
 bào sinh dưỡng nuôi cấy in vitro) 

- Subculture:  cấy truyền 

- Suspension culture:  nuôi cấy huyền phù, dịch treo tế bào (phương 
 pháp nuôi tế bào đơn hay cụm nhiều tế bào ở 
 trạng thái lơ lửng trong môi trường lỏng 

- TDZ:  Thidiazuron 

- Totipotency:  tính toàn năng 

- UV:  ultraviolet, tia cực tím 

- Vegetative propagation:  nhân giống vô tính 

- Virus free:  sạch virus  

- Zygotic embryogenesis:  sự phát sinh phôi hữu tính 
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Chương 1 

THIẾT KẾ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ  

VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT 

 

1.1 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ 

Nguyên tắc thiết kế phòng nuôi cấy mô phải độc lập, giảm bớt sự 

nhiễm bẩn và phải có sự liên kết với nhau giữa các phòng chức năng. 

Một phòng cấy mô để sản xuất hoặc nghiên cứu thì phải có ít nhất  

5 phòng chức năng. Các phòng này có cửa độc lập và nối với nhau bằng 

hành lang và hành lang này cũng độc lập với bên ngoài để giảm bụi bẩn, ô 

nhiễm. Các phòng này phải lau dọn định kỳ 1 tuần/lần hoặc khử trùng khi 

cần thiết vào những ngày nghỉ. 

1.2 CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

1.2.1 Phòng chuẩn bị  

Phòng này có diện tích khoảng 60-80 m2, chức năng của phòng này là 

để nhân viên rửa tay, thay trang phục, giày dép trước khi đi vào các phòng 

khác. Phòng này còn nơi chứa những dụng cụ keo lọ sử dụng liền. Các mẫu 

từ ngoài đồng đem vào cũng được vệ sinh tại phòng này (Hình 1.1). 

1.2.2 Phòng chuẩn bị môi trường 

Đây là phòng quan trọng vì phòng này quyết định công suất hoạt động 

của phòng nuôi cấy mô. Phòng này cũng là nơi tập trung nhiều trang thiết bị 

nhất như nồi hấp khử trùng, tủ sấy, các hóa chất, nước cất, v.v… Tùy vào số 

lượng sinh viên hoặc công suất vận hành mà phòng này có diện tích lớn 

khoảng hơn 100 - 240 m2. Trong phòng này nên có bảng để giảng dạy hoặc 

bảng phân công công tác trong tuần (Hình 1.1).  

1.2.3 Phòng trữ môi trường đã chuẩn bị 

Môi trường sau khi khử trùng thì được trữ lại sau 1 tuần mới được sử 

dụng. Phụ thuộc vào công suất vận hành của hệ thống cũng như phụ thuộc vào 

số lượng sinh viên đến thực tập mà phòng này có diện tích lớn hay nhỏ.  

Tuy nhiên, để thuận tiện thì phòng này có diện tích nhỏ hơn 100 m2 (Hình 1.2). 

1.2.4 Phòng cấy 

Đây là phòng quan trọng vì đòi hỏi phải vô trùng tốt nhất trong các 

phòng. Các mẫu cấy từ ngoài đem vào sau khi vệ sinh thật sạch thì tiến hành 

khử trùng một lần nữa bằng hóa chất trong các tủ cấy vô trùng. Phòng này 
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không được thiết kế các vòi nước rửa vì làm tăng ẩm độ thì mầm bệnh dễ 

phát triển. Phải trang bị máy lạnh cho phòng này và duy trì nhiệt độ khoảng 

24-25oC. Các hóa chất khử trùng chứa kim loại nặng như HgCl2, sau khi sử 

dụng thì cho vào thùng nhựa chứa lại để đi xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1  Sơ đồ bố trí các phòng chức năng của phòng nuôi cấy mô 

 

Hình 1.2  Phòng trữ môi trường nuôi cấy sau khi đã khử trùng 

Phòng 
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Tiền xử lý 
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nhân viên 
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HÀNH LANG NỘI BỘ 
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Ngoài ra, phòng này có nhiều tủ cấy, nhiều người tham gia nên phải 

thiết kế rộng để cùng nhau thoát khỏi phòng một cách nhanh chóng và an 

toàn khi gặp sự cố (Hình 1.3). 

 

Hình 1.3  Hoạt động của phòng cấy tại công ty Rừng Hoa Đà Lạt 

1.2.5 Phòng nuôi cây 

Diện tích của phòng này lớn nhất trong các phòng và cây cũng lưu lại 

trong phòng này dài nhất. Có hai loại phòng nuôi dưỡng cây là sử dụng ánh 

sáng nhân tạo và phòng sử dụng ánh sáng tự nhiên. 

Phòng có ánh sáng nhân tạo 

Phòng này là một trong những phòng tiêu thụ điện nhiều nhất vì có 

hàng loạt bóng đèn. Thật ra phòng này được thiết kế những kệ dài có trang 

bị đèn. Cường độ ánh sáng trong khoảng 2.000 lux. Tùy theo cây có thể bố 

trí ánh sáng xanh như bóng đèn LED hoặc huỳnh quang. Có những loại cây 

cần ánh sáng trong vùng vàng giúp cây cứng cáp. Thời gian chiếu sáng 

trong ngày khoảng 12-14 giờ/ngày. Nhiệt độ trong phòng này nên duy trì 

khoảng 24-25oC (Hình 1.4). 
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Hình 1.4  Phòng nuôi cây có ánh sáng đèn nhân tạo dao động 2.000 lux,  

duy trì nhiệt độ 24-25oC 

Phòng sử dụng ánh sáng tự nhiên  

Phòng này dành cho những 

phòng thí nghiệm nuôi cấy mô sản 

xuất tận dụng ánh sáng tự nhiên để 

giảm giá thành sản xuất. Một vai trò 

của phòng sử dụng ánh sáng tự nhiên 

để huấn luyện cây trước khi đem ra 

ngoài nhà lưới. Thông thường phòng 

này không cần máy lạnh được thiết 

kế liền kề trong hệ thống (Hình 1.1) 

hoặc tách rời như Hình 1.4. 

1.2.6 Phòng rửa dụng cụ và cây 

Phòng này khá rộng vì để vệ 

sinh các dụng cụ của phòng cấy mô 

và trữ tạm thời các dụng cụ sau khi 

làm vệ sinh. Ngoài ra, trong phòng 

này còn có máy thanh trùng để khử 

các dụng cụ, keo, chai lọ bị nhiễm 

trước khi rửa.  

 

Hình 1.5  Phòng nuôi cây sử dụng 

ánh sáng tự nhiên để huấn luyện cây 

trước khi đem cây ra nhà lưới 

 


